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	TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

*

Số 111-BC/TU
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đông Hà, ngày 30 tháng 10 năm 2012


BÁO CÁO 

 thực trạng đội ngũ cán bộ cấp xã làm công tác Đảng, Mặt trận, đoàn thể
---


Thực hiện Công văn số 3301-CV/BTCTW, ngày 21/8/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về thực trạng đội ngũ cán bộ cấp xã làm công tác Đảng, Mặt trận, đoàn thể, Ban Thường vụ tỉnh uỷ Quảng Trị báo cáo như sau:

I- THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP XÃ
1. Tổ chức bộ máy, số lượng, chất lượng, chức vụ, chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã:

a) Về tổ chức bộ máy:


- Tính đến 31/12/2011, tỉnh Quảng Trị có 141 TCCSĐ xã, phường, thị trấn (trong đó có 117 xã, 13 phường, 11 thị trấn) thuộc 10 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố (chiếm 22% so với tổng số TCCSĐ toàn tỉnh) với 1079 thôn, bản, khu phố, 1.409 chi bộ trực thuộc và 22.812 đảng viên (chiếm 67,4% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh).

- Các xã, phường, thị trấn đều có các cơ quan, tổ chức: Đảng uỷ, HĐND (riêng phường đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND), UBND, MTTQ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh.

b) Về chức vụ, chức danh, số lượng cán bộ công chức cấp xã hiện nay theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ:

- Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây: 

+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

+ Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

+ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Công chức cấp xã có các chức danh sau đây: 

+ Trưởng Công an;

+ Chỉ huy trưởng Quân sự;

+ Văn phòng – thống kê;

+ Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

+ Tài chính – kế toán;

+ Tư pháp – hộ tịch;

+ Văn hóa – xã hội.

- Số lượng cán bộ, công chức cấp xã hiện tại theo được giao chỉ tiêu và bố trí theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Theo đó, cấp xã loại 1: không quá 25 người; cấp xã loại 2: không quá 23 người; cấp xã loại 3: không quá 21 người. Tổng số cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn là 3.153 người (theo Quyết định số 1087/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010), tăng 526 người. 

- Tính đến 31/12/2011 tổng số cán bộ, công chức cấp xã toàn tỉnh có 2896 người. Trong đó:

+ Cán bộ chuyên trách (bầu cử) là 1545 người; trình độ chuyên môn: đại học 462, cao đẳng 18, trung cấp 423, sơ cấp 45, chưa qua đào tạo 615; trình độ lý luận chính trị: cao cấp và cử nhân 76, trung cấp 1044, sơ cấp 148, chưa đào tạo 277; dân tộc thiểu số 320; nữ 190; đã đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước 620.

+ Công chức chuyên môn 1351 người; trình độ chuyên môn: đại học 333, cao đẳng 82, trung cấp 722, sơ cấp 70, chưa qua đào tạo 226; trình độ lý luận chính trị: cao cấp và cử nhân 83, trung cấp 491, sơ cấp 91, chưa đào tạo 686; dân tộc thiểu số 209; nữ 238; đã đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước 470.

- Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (15 chức danh) toàn tỉnh là 2.064 người, được hưởng phụ cấp từ hệ số 0,9 đến 1,0 mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định; với trình độ: đại học, cao đẳng chiếm 10%, trung cấp chiếm 25,3%, sơ cấp chiếm 11,1%, còn lại là chưa được đào tạo.

Ở thôn, bản, khu phố, ngoài 3 chức danh Bí thư chi bộ, thôn trưởng, công an viên (phụ cấp từ hệ số 0,7đến 0,8), còn có 6 chức danh không thuộc diện quy định tại Nghị định 92 (Trưởng ban công tác MT, Chi hội trưởng các đoàn thể) với số lượng là 3.233 người, được hưởng phụ cấp từ hệ số 0,3 đến 0,35. 
c) Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã:

- Nhìn chung, đội ngũ cán bộ cấp xã từng bước được phát triển cả số lượng và chất lượng. Tuyệt đại bộ phận cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định; phẩm chất đạo đức tốt; năng lực công tác ngày càng được nâng lên và từng bước được chuẩn hoá.

- Tuy nhiên, tình trạng tụt hậu tương đối về kiến thức, năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cấp xã so với sự phát triển chung của xã hội đang là một thực tế cần được nhìn nhận và quan tâm, giải quyết. Trình độ đội ngũ cán bộ thôn, bản, khu phố còn rất thấp.
2. Đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, mặt trận, đoàn thể cấp xã

a) Về chức vụ, chức danh, số lượng cán bộ, công chức

- Chức danh cán bộ: 

+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

+ Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ;

+ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Công chức: những xã loại 1 có chức danh văn phòng đảng uỷ. 

- Số lượng cụ thể:

+ Tính đến 31/12/2011, cán bộ, công chức khối đảng, mặt trận, đoàn thể cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ là 987 người (trong đó công chức 0 người), chiếm 31,3 %  trong tổng số CB, CC cấp xã toàn tỉnh.
+ Số lượng những người hoạt động không chuyên trách công tác đảng, mặt trận, đoàn thể cấp xã toàn tỉnh là 1.863 người, chiếm 90,2% trong tổng số người hoạt động không chuyên trách toàn tỉnh (2.064 người)
Ở thôn, bản, khu phố, ngoài 3 chức danh Bí thư chi bộ, thôn trưởng, công an viên (phụ cấp từ hệ số 0,7đến 0,8), còn có 6 chức danh không thuộc diện quy định tại Nghị định 92 đều thuộc khối mặt trận, đoàn thể, với số lượng là 3.233 người. 

c) Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, MT, đoàn thể cấp xã:

- Tuyệt đại đa số cán bộ, công chức làm công tác Đảng, MT, đoàn thể cấp xã có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định; có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức; năng lực công tác ngày càng được nâng lên và từng bước được chuẩn hoá. Tuy nhiên, đội ngũ này cũng trong tình trạng tụt hậu tương đối về kiến thức, năng lực lãnh đạo so với sự phát triển chung của xã hội. Nhiều đồng chí chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 04 của Bộ Nội vụ. Tuổi trung bình của đội ngũ này còn khá cao.
- Trình độ Đại học CM 217; Trung cấp CM 259;  sơ cấp CM 28; Trung cấp LLCT trở lên 634; sơ cấp LLCT 119
3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
Quán triệt các chủ trương, quan điểm của Trung ương, của cấp trên, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, kế hoạch(
) xây dựng đội ngũ CB, CC cấp xã và đã tập trung chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả. 
Công tác quy hoạch, đào tạo, chính sách cán bộ được cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong tỉnh quan tâm, ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về và thực hiện có hiệu quả. 
Đến nay 100% xã, phường, thị trấn đã hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Có nhiều xã, phường, thị trấn đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ thôn, bản, khu phố. Quy hoạch cán bộ đã được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và công khai, nhờ đó đã khắc phục dần tình trạng bị động, lúng túng trong công tác cán bộ.

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi. Số lượng cán bộ cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Tính riêng 10 năm qua về chuyên môn đã đào tạo, bồi dưỡng được 6147 lượt cán bộ, công chức, trong đó trình độ đại học: 220 người, trung cấp: 371 người. Bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ: 5.556 lượt người gồm 3.035 cán bộ công chức cấp xã và 2521 người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố; về lý luận chính trị: đã đào tạo, bồi dưỡng được 874 lượt người, trong đó đào tạo trung cấp: 434 người, bồi dưỡng: 440 người.

Ngoài các chế độ chính sách của Trung ương quy định, tỉnh, các huyện, thị, thành đã có những chính sách trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã:
UBND tỉnh đã ban hành Đề án 236/ĐA-UB ngày 05/3/2003 về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và bố trí sử dụng cán bộ; Quyết định 1114/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung Đề án 236. Với việc ban hành các văn bản trên đã có tác động tích cực trong  khuyến khích cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 về chính sách và kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số từ năm 2008 - 2010, chiến lược đến năm 2020. Đến nay đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 748 lượt cán bộ công chức người dân tộc thiểu số theo học các lớp về văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

Nhiều đơn vị đã xây dựng quy chế sử dụng ngân sách của địa phương phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho cấp uỷ, các chức danh bí thư, trực đảng; kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ cơ sở.

Công tác tuyển chọn, đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ ở cơ sở ngày càng đi dần vào nền nếp, chặt chẽ hơn, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của chính quyền và các đoàn thể, của người đứng đầu các tổ chức.
Việc thu hút đưa sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về cơ sở xã, phường, thị trấn bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. UBND các huyện, thị, thành phố đã hợp đồng 73 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác. Nhiều sinh viên đã phát huy được năng lực, sở trường, có nhiều đóng góp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, được bố trí đảm nhiệm các chức danh chủ chốt ở xã, phường, thị trấn.

Việc thực hiện luân chuyển cán bộ về xã, phường, thị trấn đã được quan tâm thực hiện. Đến nay đã luân chuyển 50 cán bộ công chức về cơ sở; thực hiện tăng cường sỹ quan biên phòng về làm Phó Bí thư đảng ủy tại các xã biên giới thuộc hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, từ năm 2003 đến nay đã có 17 sỹ quan được tăng cường (huyện Hướng Hóa: 11 sỹ quan, huyện Đakrông: 06 sỹ quan).

Thực hiện quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh đã thu hút được 39 trí thức trẻ tình nguyện tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về kinh tế - kỹ thuật, nông lâm nghiệp, các ngành khoa học xã hội nhân văn về tham gia 13 tổ công tác ở các xã thuộc huyện Đakrông; tăng cường 5 công chức (02 công chức ở tỉnh, 03 công chức ở huyện) về hỗ trợ thêm cho một số xã khó khăn trọng điểm của huyện  Đakrông. Ngoài ra, thực hiện Đề án 600 Phó chủ tịch xã của Bộ Nội vụ, đã tuyển chọn 07 trí thức trẻ có trình độ đại học các ngành kinh tế, kỹ thuật, cử đi học lớp bồi dưỡng chức danh Phó Chủ tịch UBND xã để tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND ở 07 xã thuộc huyện Đkrông.

Nhiều đơn vị đã mạnh dạn đề bạt những cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực vào các chức danh chủ chốt thay những đồng chí tuổi lớn, trình độ, năng lực hạn chế; đồng thời, quan tâm sắp xếp, bố trí những công việc phù hợp hơn đối với những đồng chí được thay thế. Đối với những tổ chức yếu kém thì kiên quyết thay đổi người đứng đầu… Do đó, đã tạo nên sự đổi mới, động lực mới ở từng tổ chức và cả hệ thống chính trị ở nhiều cơ sở.

II- ĐÁNH GIÁ VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CẤP XÃ QUA CÁC GIAI ĐOẠN
1. Trước khi có Nghị định 46-NĐ/CP ngày 23/6/1993

Chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ Đảng, chính quyền và kinh phí hoạt động của các đoàn thể nhân dân xã, phường, thị trấn lúc này thực hiện theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ về bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường... đã giải quyết một phần khó khăn của đội ngũ cán bộ cấp xã. Giai đoạn này số lượng cán bộ xã tinh gọn chưa đến 10 cán bộ/xã; chế độ chính sách đối với cán bộ xã còn hạn chế.

2. Từ khi có Nghị định 46-NĐ/CP đến trước Nghị định 121/2003:

- Nghị định 46/NĐ/CP ngày 23/6/1993 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ Đảng, Chính quyền và kinh phí hoạt động của các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn đã quy định rõ số lượng cán bộ công tác Đảng và công tác chính quyền ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã) được hưởng sinh hoạt phí gồm có 3 mức: 8 cán bộ cho xã dưới 5000 dân; 9 cán bộ cho xã từ 5000 đến dưới 10000 dân và 11 cán bộ cho xã từ 10000 trở lên.

Nghị định cũng quy định rõ kinh phí cho hoạt động và sinh hoạt phí đối với cán bộ đoàn thể nhân dân ở xã (Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh): xã dưới 10000 dân mỗi đoàn thể 1.5 triệu đồng/năm, xã trên 10000 dân mỗi đoàn thể 2 triệu đồng/năm. Căn cứ mức quy định đó, mỗi đoàn thể ở xã quy định mức sinh hoạt phí cho cán bộ đoàn thể của mình.

- Đến năm 1995, Chính phủ có Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn, bổ sung thêm đối tượng các đoàn thể xã có mức sinh hoạt phí bằng mức lương tối thiểu là 120000 đồng/tháng.

- Năm 1998, Chính phủ có Nghị định số 09/CP ngày 23/01/1998 sửa đổi bổ sung Nghị định số 50 về chế độ sinh hoạt phí, bổ sung thêm đối tượng là phó các đoàn thể cấp xã có sinh hoạt phí là 120000 đồng/tháng (mức lương tối thiểu thời điểm này là 144000/tháng).

Như vậy, trong vòng chưa đầy 5 năm, Chính phủ đã có 3 nghị định quy định mức sinh hoạt phí đối với cán bộ xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho cán bộ xã, mức sinh hoạt phí ngày càng được tăng lên. Một số cán bộ xã có mức sinh hoạt phí xấp xỉ mức lương tối thiểu; cán bộ chủ chốt của xã có mức lương xấp xỉ bậc 1 chuyên viên. Mức sinh hoạt phí đối với cán bộ không chuyên trách cũng được điều chỉnh qua từng thời kỳ.

Trong khoảng thời gian 10 năm từ tháng 6/1993 đến tháng 6/2003, số lượng cán bộ cấp xã từ 8-11 chức danh, trong đó có 7 chức danh có sinh hoạt phí. Mức sinh hoạt phí của 2 chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bằng bậc 1 chuyên viên (160.000 đồng/tháng); các chức danh khác như Đảng ủy viên thường trực Đảng ủy, trưởng các đoàn thể cấp xã có mức sinh hoạt phí tương đương bậc 1 cán sự (140.000 đồng/tháng).

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ xã bắt đầu thực hiện từ 01/1995 (bảo hiểm xã hội), từ 8/1998 (bảo hiểm y tế) cán bộ xã được chế độ hưu nếu đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.

3. Từ Nghị định 121/2003/NĐ-CP đến trước Nghị định 92/2009/NĐ-CP:

- Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn đã quy định rõ số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã (ở Điều 3) trên cơ sở quy mô số dân, tính chất địa bàn và có số lượng từ 17 đến tối đa là 25 biên chế/xã.  

- Nghị định đã quy định tiền lương của từng đối tượng, chức danh cụ thể: 

+ Tiền lương đối với cán bộ chuyên trách xã theo 3 mức: 2.0 áp dụng đối với bí thư đảng ủy, Bí thư chi bộ (nơi chưa thành lập đảng ủy xã); mức 1.9 áp dụng đối với phó bí thư đảng ủy, phí thư chi bộ xã, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân; mức 1.8 áp dụng đối với phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, thường trực đảng ủy (nơi chưa có phó bí thư chuyên trách công tác đảng), chủ tịch UBMTTQ; mức 1.7 áp dụng đối với bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ tịch Hội nông dân, chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Phụ cấp 5% tái cử đối với cán bộ, nếu được tái cử từ tháng 61 trở lên. 
+ Công chức cấp xã được xếp lương theo bảng lương hành chính tùy theo trình độ đào tạo và phù hợp với chuyên môn chức danh đảm nhận. 
+ Đối với các chức danh không chuyên trách ở xã (trưởng ban tổ chức đảng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng, trưởng ban tuyên giáo, cán bộ văn phòng đảng ủy, phó trưởng công an, phó chủ huy trưởng quân sự, phó chủ tịch UBMT và phó các đoàn thể xã…) được hưởng phụ cấp hàng tháng. Cán bộ không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố (bí thư chi thôn, trưởng thôn, công an viên ở thôn và bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố ở phường, thị trấn) mức phụ cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. 
+ Ngoài ra, một số chính sách về bảo hiểm xã hội, chế độ hưu trí, đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm y tế đối với cán bộ xã cũng được Chính phủ quy định tại Nghị định này...

- So với Nghị định 46/CP (năm 1993) thì Nghị định 121 có nhiều ưu điểm, là một bước tiến đáng kể trong chính sách đối với CB, CC cấp xã. Lần đầu tiên cán bộ, công chức cấp xã hưởng chế độ lương, lương được xếp vào thang bảng lương tương ứng với trình độ đào tạo và chức trách được phân công đảm nhận. Đối với cán bộ có kinh nghiêm công tác nhưng chưa được đào tạo nếu được tín nhiệm giữ các chức vụ chuyên trách ở xã thì được hưởng lương chức vụ và phụ cấp tái cử. Một số chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cũng đã được quy định bổ sung theo hướng nâng cao chế độ đãi ngộ.

- Tuy vậy, tiền lương đối với cán bộ cấp xã vẫn còn thấp, ngay cả lương của Bí thư đảng ủy xã tái cử nhiệm kỳ 2 cũng chưa bằng bậc 1 của chuyên viên (2.1 so với 2.34); sự chênh lệch giữa lương của cấp trưởng và cấp phó chỉ có 0.1 mức lương tối thiểu... làm hạn chế động lực khuyến khích cán bộ phấn đấu vươn lên trong công tác cũng như trong đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ. 
Chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phụ thuộc khả năng nền kinh tế của địa phương. Khung mức phụ cấp vẫn thấp, chưa tương xứng với lao động của cán bộ nên vừa ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân (vật lộn với những khó khăn của gia đình và bản thân), vừa có tác động ảnh hưởng đến công việc tập thể. Đối với Quảng Trị do nguồn thu có hạn có những khó khăn trong thực hiện chế độ phụ cấp này.

3. Từ Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ đến nay:

- Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1087-QĐ-UBND ngày 21/6/2010 quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Theo đó, tổng số cán bộ là 3153 người (tăng 526 người so với 2627 người khi thực hiện Quyết định số 2778 – QĐ ngày 20/9/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Về những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ra Nghị quyết về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã gồm 15 chức danh ở xã, phường, thị trấn và 3 chức danh ở thôn, bản, khu phố. 15 chức danh ở xã, phường, thị trấn bao gồm: phó chỉ huy trưởng quân sự (ở những nơi không bố trí công chức đảm nhiệm), phó chủ tịch hội người cao tuổi, phó chủ tịch hội chữ thập đỏ, trưởng ban tổ chức đảng, chủ nhiệm UBKT, trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban dân vận, văn phòng đảng ủy (ở những nơi không bố trí công chức đảm nhiệm), thủ quỹ, văn thư, lưu trữ (ở những nơi không bố trí công chức đảm nhiệm), phó chủ tịch UBMT, phó chủ tịch Hội Nông dân, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh, phó chủ tịch Hội LHPN, phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội LHTN xã, phường, thị trấn. Mức phụ cấp đối với 15 chức danh này từ 0.9 – 1.0 mức lương tối thiểu tùy theo chức danh; 3 chức danh có phụ cấp từ 0.7 – 0.8 ở thôn, bản, khu phố là bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố, công an viên; 6 chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố có mức phụ cấp từ 0.3 – 0.35 mức lương tối thiểu gồm trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư, chi hội trưởng hội cựu chiến binh, chi hội trưởng Hôi Nông dân, chi hội trưởng Hội Phụ nữ, chi hội trưởng Hội Người cao tuổi và Bí thư chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hiện toàn tỉnh có 2084 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng 204 người, trung cấp 523 người, sơ cấp 239 người, chưa qua đào tạo 1108 người. 

- Chính phủ đã tiếp tục quy định, hoàn thiện hơn một số chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y-tế, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã.

Như vậy, với Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ, chế đô tiền lương và một số chính sách khác đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tiếp tục được quan tâm và hoàn thiện, cải tiến. Từ đó, đội ngũ cán bộ cơ sở có phần phấn khởi, an tâm công tác, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao
III- NHẬN XÉT CHUNG
1. Những kết quả đạt được
a) Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
Cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã quán triệt nghiêm túc và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, trong xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Nhờ đó đã đạt được những kết quả khá rõ nét trên các mặt công tác cán bộ, từ đánh giá cán bộ, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, chính sách ...
- Đội ngũ cán bộ cấp xã nói chung và cán bộ làm công tác Đảng, Mặt trận, đoàn thể nói riêng ở Quảng Trị trong gần 20 qua đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, là nòng cốt trong lực lượng ở cơ sở. Tuyệt đại bộ phận cán bộ cơ sở có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định; luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức; trình độ đào tạo các mặt và năng lực công tác ngày càng được nâng lên và từng bước được chuẩn hoá theo yêu cầu từng giai đoạn cách mạng. Đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đời sống của nhân dân có bước cải thiện, bộ mặt xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ; dân chủ được mở rộng và phát huy.

b) Về số lượng và chế độ chính sách:
Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền các cấp đã quan tâm đến việc quy định, giải quyết về bố trí, biên chế và các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã song song với cán bộ, công chức của các cấp. Và thực tế, số lượng CB, CC ngày càng tăng; chế độ, chính sách đó từng bước đã được cải tiến, cải thiện theo hướng nâng cao dần chế độ đãi ngộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước, địa phương từng giai đoạn.
Ở địa phương Quảng Trị, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã. Đã có nhiều cố gắng trong vận dụng quy định hỗ trợ các nguồn lực có thể đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở (như phụ cấp cho một số chức danh ngoài Nghị định 121, Nghị định 92 ở cấp thôn; kinh phí hoạt động cho các đoàn thể nhân dân, tăng cường, biệt phái, luân chuyển cán bộ về cơ sở ...)

2. Những hạn chế, yếu kém
a) Đội ngũ cán bộ

Nhìn chung, chất lượng của đội ngũ cán bộ cấp xã còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu sự nghiệp đổi mới, nhất là về trình độ, kiến thức, năng lực lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ chưa thực sự được đổi mới, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chưa cao, chất lượng cán bộ không đồng đều. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng thể hiện chưa rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng ở cơ sở. Chất lượng cấp uỷ, đảng viên ở chi bộ thôn, bản, khu phố hạn chế so với mặt bằng chung trong toàn đảng bộ. Phần đông cán bộ chủ chốt ở thôn, bản, khu phố đều lớn tuổi; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị rất thấp; ít được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; 62,9% trưởng thôn, bản, khu phố chưa đảng viên.
b) Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ 
Nhìn chung, các mặt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, đồng thời còn nhiều khó khăn, vướng mắc (như điều kiện kinh tế, ngân sách, trình độ văn hoá ...), trong đó nổi lên một số vấn đề cơ bản sau:
- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Số cán bộ chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ CMNV, LLCT, QLNN vẫn còn cao (cán bộ chưa qua đào tạo CMNV chiếm 33,9%, công chức- chiếm 7,7%). Phần lớn trưởng thôn, bản, khu phố chưa hết trình độ trung học phổ thông (chiếm trên 50%). Có sự chênh lệch lớn về chất lượng cán bộ giữa các vùng. Các đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm cán bộ cơ sở chưa phát huy được hiệu quả. 
Do tác động của cơ chế kinh tế thị trường, điều kiện, cơ hội làm việc khó nên hầu hết số sinh viên sau khi tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học có tâm lý muốn thoát ly, không muốn về công tác ở cơ sở, về địa phương. Vì vậy, nguồn nhân lực có chất lượng ở cơ sở cấp xã, nhất là ở nông thôn ngày càng khó khăn, mâu thuẫn với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; thiếu hụt nguồn cán bộ trẻ, nữ cán bộ có trình độ, năng lực thực sự.

-  Chế độ, chính sách tiền lương, biên chế, tuyển dụng đối với đội ngũ cấp xã tuy từng bước được cải tiến, nhưng nhìn chung còn nhiều bất cập, hạn chế:

+ Chậm tạo tính liên thông giữa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và cấp huyện trở lên.
+ Số lượng cán bộ, công chức làm công tác Đảng, Mặt trận, đoàn thể còn ít, không thật phù hợp. Cơ quan Đảng chỉ có 02 đồng chí (chỉ chiểm khoảng 10% tổng số CB, CC xã); mỗi tổ chức MT, đoàn thể chỉ có 01 cán bộ (ngoài ra còn một số cán bộ không chuyên trách), trong khi nhiệm vụ lãnh đạo của cấp uỷ Đảng rất nặng nề.
+ Quan niệm về chức danh không chuyên trách phản ánh chưa đầy đủ vai trò, tính chất công việc của đối tượng này (nhiệm vụ của các đồng chí được quy định bởi Điều lệ các tổ chức và quy định của cơ quan cấp trên). Từ đó dẫn đến chế độ phụ cấp với mức thấp hơn rất nhiều so với đồng chí chuyên trách (tỷ lệ khoảng 5:1) là bất hợp lý lớn, ảnh hưởng đến việc phân công công tác và kết quả hoạt động của các tổ chức (nhất là một số chức danh cán bộ công tác ở thôn, bản, khu phố như bí thư chi bộ, trưởng thôn...), không thể khuyến khích họ làm việc tốt được.
- Tuổi nghỉ hưu, thời hạn đảm nhiệm chức vụ mâu thuẫn với thực trạng trình độ, năng lực hiện tại; kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...  
- Việc giải quyết "đầu ra" đối với cán bộ chủ chốt ở cơ sở khi đã giữ một chức vụ quá hai nhiệm kỳ, khi không trúng cử, khi không tiếp tục tham gia cấp uỷ, HĐND khoá mới nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu, đối với cán bộ chuyên môn năng lực công tác hạn chế ... chưa được quy định cụ thể để giải quyết.

IV- Kiến nghị, đề xuất
Trên cơ sở thực trạng đội ngũ cán bộ cấp xã như trên, tỉnh Quảng Trị đề xuất một số nội dung, giải pháp để hoàn thiện các chính sách tiền lương, khen thưởng, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, số lượng cán bộ như sau:

- Đề nghị Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chiến lược phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở cơ sở xã, phường, thị trấn, nhất là nông thôn. Có chủ trương, chính sách thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đủ mạnh, có tính lâu dài đối với cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn... nhằm xây dựng xã, phường, thị trấn thực sự là nền tảng vững chắc của cả hệ thống chính trị và nơi rèn luyện, tuyển chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các cấp, các ngành, trước hết là cấp huyện.

- Đề nghị Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở (tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV) theo hướng nâng cao tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Trên có sở đó sớm thực hiện liên thông đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vào hệ thống cán bộ, công chức chung. Trước mắt, sớm hướng dẫn thực hiện Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn nhất và quy trình bổ nhiệm chỉ huy trưởng quân sự xã, trưởng công an xã.
Cần xây dựng tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch UBND; quy trình bầu cử và bổ nhiệm chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND. 
- Về số lượng cán bộ, công chức: 
+ Những đơn vị thực hiện bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cần bố trí 2 phó chủ tịch UBND xã.

+ Tăng số lượng cán bộ làm công tác Đảng lên 3-4 đồng chí. Trước mắt bố trí chức danh Văn phòng đảng uỷ cho tất cả các xã, phường thị trấn nói chung (không phân biệt loại hình xã như hiện nay).
- Có chính sách thu hút sinh viên các trường cao đẳng, đại học sau khi tốt nghiệp về công tác tại các xã, phường, thị trấn vừa để tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn, vừa là nguồn cán bộ quan trọng cho cấp huyện, cấp tỉnh.

- Trên cơ sở tiêu chuẩn hoá và các quy định trách nhiệm khác, cần nâng mức đãi ngộ vật chất (lương, phụ cấp) lên tương ứng theo hướng "liên thông", bình đẳng như đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện trở lên. 

+ Tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã nói chung và làm công tác Đảng nói riêng phải đảm bảo cho cán bộ, công chức có mức thu nhập trung bình khá so với mức thu nhập của người lao động ở cơ sở, tương xứng với thời gian với làm việc của họ, tạo ra động lực để họ phấn đấu, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ (Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã hưởng chế độ cấp xã hưởng chế độ tiền lương tương đương với trưởng, phó phòng cấp huyện). Riêng đối với cán bộ giữ các chức vụ theo Nghị định 92 của Chính phủ cần có hệ số hợp lý qua từng thời gian khi mà mức lương tối thiểu thay đổi hoặc điều chỉnh kịp thời mức lương của mỗi bậc sao cho có thu nhập thực tế của cán bộ cấp xã tăng lên tương xứng theo từng thời kỳ. Cần có cơ chế quản lý biên chế và tiền lương hợp lý để vừa kích thích việc tinh giản bộ máy, vừa tạo ra động lực để cán bộ cấp xã tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Về hệ số phụ cấp chức vụ giữa cấp trưởng và cấp phó cần giản hơn nữa, ví dụ cấp phó 1 thì cấp trưởng phải 2 trở lên.

+ Đối với các phạm vi khác (cán bộ không chuyên trách, cấp thôn...) đề nghị vừa tăng thêm mức phụ cấp do Trung ương quy định để thực hiện thống nhất, vừa nghiên cứu giao quyền phân phối mức phụ cấp với nguồn kinh phí được giao, gắn với cơ chế cụ thể để tổ chức có thể huy động thêm nguồn kinh phí thực hiện chế độ này. Đối với đối tượng này nếu không cải thiện được chế độ phụ cấp cần phải tập trung nghiên cứu, quy định lại chức trách, nhiệm vụ một cách căn bản, trên quan niệm mới về tổ chức bộ máy nói chung để có chế độ đãi ngộ phù hợp.
- Nghiên cứu sửa đổi tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ cấp xã. Theo đó đối với cán bộ cấp xã nên giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm hơn cán bộ cấp huyện (khoảng 5 năm) nhằm trẻ hoá đội ngũ cán bộ cấp xã so với cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh, ít nhất trong một thời gian khoảng 5-7 năm.

- Tăng thêm ngân sách hoạt động thường xuyên cho các tổ chức mặt trận, đoàn thể ở cơ sở, đồng thời có cơ chế cho phép các xã, phường, thị trấn có thể chủ động huy động thêm các nguồn thu đúng pháp luật để chi cho các hoạt động  sau khi có sự đồng tình trong nhân dân.

- Đề nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách cho tỉnh để xây dựng trụ sở UBND xã, phường, thị trấn đảm bảo diện tích làm việc theo Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước tại xã, phường, thị trấn. 

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng,              B/c
- Ban TCTW, Vụ Chính sách,

- Các Vụ ĐP tại ĐNẵng,
- BCSĐ UBND tỉnh,
- Ban TCTU,
- Sở Nội vụ,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Đã ký
Lê Hữu Phúc











 (�) Tiêu biểu như: CTHĐ số 22/2002/TU của Tỉnh ủy thực hiện NQTW5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chât lượng HTCT cơ sở”; CTHĐ số 62/2007/TU của Tinh ủy thực hiện NQTW6 (khóa X); Quyết định 818/2005/QĐ-UB ngày 05/5/2005 bố trí và chi trả phụ cấp đối với các chức danh không chuyên trách cấp xã và cán bộ của thôn, bản, khu phố; Quyết định số 3104/2005/QĐ-UB ngày 12/12/2005 ban hành quy định tiêu chuẩn phân loại chính quyền cơ sở; Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND tỉnh “về phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố”;Quyết định 1087/2010/QĐ-UB ngày 21/6/2010 quy định số lượng CB chuyên trách, công chức cấp xã; Quyết định 20/2010/QĐ-UB ngày 09/12/2010 sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã; Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh “về chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và bộ thôn, bản, khu phố”;...
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